
UBND TỈNH BÌNH THUẬN    

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:   4553/CV-BCĐ           Bình Thuận, ngày  18  tháng 10 năm 2021 

V/v tiếp tục cập nhật danh sách 

khu vực nguy cơ các địa phương 

liên quan đến dịch COVID-19  

(cập nhật lúc 16 giờ) 

 

                                                      nh g i:  

                                                         - Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

                                                         - Các cơ quan HCSN thuộc Trung ương; 

                                                         - Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

                                                         - Hiệp Hội Du lịch tỉnh; 

                                                         - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Tiếp theo Công văn 4536/CV-BCĐ ngày 18/10/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc cập nhật danh sách khu vực nguy cơ 

các địa phương liên quan đến dịch COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 

3828/CV-BCĐ ngày 12/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 

tiếp tục cập nhật danh sách khu vực nguy cơ các địa phương liên quan đến dịch 

COVID-19 (kèm theo) để cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh biết, kịp thời áp 

dụng theo đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 

với tình hình thực tế. 

(Công văn này thay thế Công văn số 4536/CV-BCĐ ngày 18/10/2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh)./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Các đ/c trong BTV Tỉnh ủy; 

- Các Thành viên BCĐ; 

- Website Sở Y tế Bình Thuận; 

- Trung tâm  iểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, DS. 

KT.TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Quốc Việt 
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DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƢƠNG CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Công văn số 4553/CV-BCĐ ngày 18/10/2021 

của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) 

TT Tỉnh/ TP 

 Huyện (hoặc 

thành phố 

quận, thị xã) 

Xã (hoặc phƣờng, thị trấn) Ghi chú 

- Đối với người về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dƣơng, Đồng Nai, Long an. Thực hiện tại 

mục 2 của Công văn 3828/CV-BCĐ ngày 12/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

tỉnh  
- Đối với người về từ các tỉnh, thành phố khác và địa phương trong tỉnh như sau: 

I. KHU VỰC NGUY CƠ RẤT CAO, KHU VỰC NGUY CƠ CAO 

1 
Bình 

Thuận 

TP. Phan Thiết 

Các phường: Hưng Long, Đức Long, Bình Hưng, 

Đức Thắng, Lạc Đạo, Phú Hài, Phú Tài, Đức Nghĩa 

và xã Tiến Lợi. 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

TX. La Gi Phường: Tân Thiện, Bình Tân 
Cập nhật  

(17/10/2021) 

Huyện Tuy 

Phong 
Xã Vĩnh Hảo 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

Huyện Hàm 

Thuận Nam 
Xã Hàm  iệm 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

2 
Ninh 

Thuận 

TP. Phan Rang-

Tháp Chàm 
Phường: Đông Hải, Bảo An, Mỹ Đông 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

3 
 iên 

Giang 

TP. Hà Tiên Phường Mỹ Đức 
Cập nhật  

(18/10/2021) 

TP. Rạch Giá Các phường: Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Hiệp 
Cập nhật  

(18/10/2021) 

4 An Giang 
Huyện Chợ 

Mới 
Xã Mỹ Hội Đông 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

5 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Huyện Long 

Điền 
Thị trấn Long Hải 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

Huyện Đất Dỏ Xã Lộc An, Láng Dài, TT Phước Hải 
Cập nhật  

(18/10/2021) 

6 
Bình 

Phước 

Huyện Đồng 

Phú 
TT Tân Phú, xã Tân Tiến 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

Huyện Bù 

Đăng 
Xã Đồng Nai 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

Huyện Chơn 

Thành 
Xã Minh Hưng 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

Huyện Lộc 

Ninh 
Xã Lộc Thành, Lộc Thiện 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

7 Đăk Lăk 

TP. Buôn Ma 

Thuột 
Xã Ea  ao, Hòa Thuận 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

TX. Buôn Hồ Phường Thiện An 
Cập nhật  

(17/10/2021) 

H. Cư M’gar Xã Ea Drơng, Cuôr Đăng 
Cập nhật  

(17/10/2021) 
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H.  rông Păk Xã Ea Hiu, Ea Uy 
Cập nhật  

(17/10/2021) 

H.  rông A Na Xã Dur  măl 
Cập nhật  

(17/10/2021) 

8 
Tiền 

Giang 

TP.Mỹ Tho Phường 2, 7, 8 và xã Đạo Hạnh 
Cập nhật  

(17/10/2021) 

Huyện Châu 

Thành 
Xã Thân C u Nghĩa, Tân Lý Tây, Tân Lý Đông 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

9 Sóc trăng 

TX. Vĩnh Châu Phường  hánh Hòa, xã Hòa Đông, xã Lai Hòa 
Cập nhật  

(16/10/2021) 

Huyện Mỹ Tú Xã Hưng Phú, Long Hưng, Mỹ Hương 
Cập nhật  

(16/10/2021) 

Huyện Trần Đề Xã Tài Văn 
Cập nhật  

(16/10/2021) 

Huyện Mỹ 

Xuyên 
Thị trấn Mỹ Xuyên 

Cập nhật  

(16/10/2021) 

Huyện Châu 

Thành 
Xã An Ninh 

Cập nhật  

(16/10/2021) 

10 
Hậu 

Giang 

Thị trấn Búng Tàu, xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp); xã Tân Phú 

Thạnh (huyện Châu Thành A) 

Cập nhật  

(16/10/2021) 

11 
Đồng 

Tháp 

Thị trấn Cái Tàu (huyện Châu Thành), xã An Phong (huyện Thanh 

Bình) 

Cập nhật  

(14/10/2021) 

12 Trà Vinh Xã Hòa Lợi (huyện Châu Thành) 
Cập nhật  

(14/10/2021) 

13 Nghệ An 

Huyện Quỳnh 

Lưu 
Xã Quỳnh Hoa 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

TX. C a Lò Phường Nghi Hải 
Cập nhật  

(13/10/2021) 

14 
Quảng 

Ngãi 

TP. Quảng 

Ngãi 
Xã Nghĩa An 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

15 Đà Nẵng Phường An  hê (quận Thanh  hê) 
Cập nhật  

(13/10/2021) 

16 
Bình 

Định 

Phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn), xã Cát Hanh (huyện Phù Cát), xã 

Phước Hiệp (huyện Tuy Phước) 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

17 
 hánh 

Hòa 
TP Nha Trang, TX Ninh Hòa 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

18 
Quảng 

Bình 
Phường Quảng Thọ (TX. Ba Đồn) 

Cập nhật  

(15/10/2021) 

19 
Quảng 

Trị 
TP. Đông Hà 

Cập nhật  

(15/10/2021) 

20 Bắc Ninh Phường Võ Cường (TP. Bắc Ninh) 
Cập nhật  

(15/10/2021) 

II. KHU VỰC NGUY CƠ 

1 
Ninh 

Thuận 

TP. Phan Rang-

Tháp Chàm 
Các phường: Tấn Tài, Thanh Sơn, Phước Mỹ 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

Huyện Ninh 

Phước 
Các xã: An Hải, Phước Hải, Phước Thái 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

Huyện Thuận 

Nam 
Xã Phước Nam, Nhị Hà 

Cập nhật  

(18/10/2021) 
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2 
 iên 

Giang 

TP. Hà Tiên 
Các phường: Pháo Đài, Đông Hồ, Bình San, Tô 

Châu, Thuận Yên 
Cập nhật  

(18/10/2021) 

TP. Rạch Giá 
Các phường: Vĩnh Lạc, An Hòa, An Bình, Vĩnh Bảo, 

Vĩnh Lợi 
Cập nhật  

(18/10/2021) 

Huyện  iên 

Lương 
TT  iên Lương, xã Bình Trị, Dương Hòa, Bình An 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

Huyện Vĩnh 

Thuận 
TT Vĩnh Thuận, xã Tân Thuận, Vĩnh Phong 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

Huyện Hòn 

Đất 
TT Hòn Đất, xã Bình Giang,  iên Sơn 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

3 An Giang Các huyện: Tịnh Biên, Phú Tân và TP Long Xuyên 
Cập nhật  

(18/10/2021) 

4 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Huyện Long 

Điền 
TT. Long Điền 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

TP. Bà Rịa Phường Long Toàn 
Cập nhật  

(18/10/2021) 

5 
Bình 

Phước 

TP Đồng Xoài Phường Tân Thiện 
Cập nhật  

(18/10/2021) 

Huyện Đồng 

Phú 
Xã Thuận Lợi 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

Huyện Lộc 

Ninh 
Xã Lộc Thái 

Cập nhật  

(18/10/2021) 

6 Hà Nam 

TP. Phủ Lý Toàn thành phố 
Cập nhật  

(18/10/2021) 

TX. Duy Tiên Các phường: Hòa Mạc, Đồng Văn 
Cập nhật  

(18/10/2021) 

7 Đăk Lăk 

Các huyện: Buôn Đôn,  rông Bông, Lăk, Cư  uin 
Cập nhật  

(17/10/2021) 

TP. Buôn Ma 

Thuột 

Phường Thành Nhất, Tân Thành, Tân Tiến, Tự An, 

Ea Tam và xã Ea Tu 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

TX. Buôn Hồ Xã Cư Bao 
Cập nhật  

(17/10/2021) 

H.  rông Păk 
TT Phước An, các xã Ea  ly, Ea  ênh, Ea Phê, Vụ 

Bổn 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

H.  rông A Na xã Dray Sáp, Băng Adrênh 
Cập nhật  

(17/10/2021) 

8 
Tiền 

Giang 

TP. Mỹ Tho Phường 1, 3, 5, xã Phước Thạnh, Trung An 
Cập nhật  

(17/10/2021) 

H. Châu Thành 
TT. Tân Hiệp, xã Long An, Tân Hội Đông, Đông 

Hòa 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

H. Chợ Gạo 
Xã Hòa Tịnh, Long Bình Điền, Quơn Long, Đăng  

Hưng Phước 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

9 
Sóc 

Trăng 

Phường 1, xã Vĩnh Tân (TX. Vĩnh Châu); xã Đại Tâm (huyên Mỹ 

Xuyên); xã Vĩnh Quới (TX, Ngã Năm) 

Cập nhật  

(16/10/2021) 

10 Cà Mau 
Phường 5,6,9 và xã Tân Thành (TP Cà Mau); Thị trấn Đầm Dơi (huyện 

Đầm Dơi) 

Cập nhật  

(16/10/2021) 

11 
Thanh 

Hóa 

Phường Đông Thọ, Lam Sơn (TP. Thanh Hóa); xã Quang Trung 

(TX.Bỉm Sơn) 

Cập nhật  

(16/10/2021) 
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12 Gia Lai Huyện Chư Prông 
Cập nhật  

(15/10/2021) 

13 
Hải 

Dương 
TP. Hải Dương 

Cập nhật  

(15/10/2021) 

14 Bắc Ninh 
Xã Hoài Sơn (huyện Tiên Du), phường Phong  hê (TP. Bắc Ninh), 

phường Tam Sơn, Tân Hồng (huyện Từ Sơn) 

Cập nhật  

(15/10/2021) 

15 
Đồng 

Tháp 
TP Sa Đéc 

Cập nhật  

(14/10/2021) 

16 Cần Thơ 
Phường Long Hòa (quận Bình Thủy), phường Cái  hế (quận Ninh 

Kiều 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

17 
Bình 

Định 

Xã Cát Hiệp (huyện Phù Cát), xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước), 

phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

18 
 hánh 

Hòa 
Huyện: Cam Lâm, Vạn Ninh 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

19 Phú Yên TP Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, Đồng Hòa 
Cập nhật  

(13/10/2021) 

20 Hà Nội 
Các huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai, Thanh Trì, 

Quốc Oai, Gia Lâm và quận Hà Đông, Tây Hồ 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

21 
Lâm 

Đồng 
Phường 5 (TP. Đà Lạt), TT Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

22 
Hưng 

Yên 

Huyện  hoái 

Châu 
Thị trấn  hoái Châu 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

23 Hà Tĩnh 

Huyện Lộc Hà Xã Hồng Lộc 
Cập nhật  

(13/10/2021) 

TX. Kỳ Anh Xã  ỳ Thịnh 
Cập nhật  

(13/10/2021) 

Huyện Hương 

 hê 
Xã Gia Phố 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

Huyện Cẩm 

Xuyên 
Xã Cẩm lộc và Cẩm Lĩnh 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

24 
Quảng 

Nam 

Huyện Núi 

Thành 
Xã Tam Hiệp 

Cập nhật  

(13/10/2021) 

TX. Điện Bàn  Toàn thị xã 
Cập nhật  

(13/10/2021) 

25 
Thừa 

Thiên – 

Huế 

TX Hương Trà Phường Hương Chữ 
Cập nhật  

(13/10/2021) 

Huyện Phú Lộc Xã Vinh Hiền, xã Lộc Trì 
Cập nhật  

(13/10/2021) 

26 
Bình 

Thuận 

TP. Phan Thiết 
Các phường: Phú Thủy, Phú Trinh, Xuân An và xã 

Phong Nẫm. 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

TX. La Gi 
Các phường: Phước Lộc, Phước Hội, Tân An và các 

xã Tân Bình, Tân Hải, Tân Phước, Tân Tiến 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

Huyện Tuy 

Phong 
Xã Vĩnh Tân 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 
Xã Hồng Sơn 

Cập nhật  

(17/10/2021) 

Huyện Hàm 

Thuận Nam 
Xã Hàm Cần 

Cập nhật  

(17/10/2021) 
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III. TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE, HẠN CHẾ TIẾP XÚC VÀ THỰC HIỆN “5K” 

        - Các trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, 

tự theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện “5 ”. Tổng cộng có 02 tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Hòa Bình. 

       - Tỉnh Bình Thuận: các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh và Phú 

Quý. 

IV. THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ 

Bình Thuận 

Các trường hợp tại Thông báo khẩn của Sở Y tế như sau: 

+ Thông báo khẩn số 148, ngày 06/10/2021 

+ Thông báo khẩn số 158, ngày 13/10/2021 

+ Thông báo khẩn số 160, ngày 14/10/2021 

      - Tất cả các trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh, thành phố có ca mắc COVID – 19 đều phải thực hiện 

khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định bao 

gồm 59 tỉnh, thành phố: Hồ Ch  Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa 

- Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, 

Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau,  iên Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Gia Lai, 

Hưng Yên,  hánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Thừa 

Thiên – Huế, Thanh Hóa, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Bình, Sơn La, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hà 

Nam, Kon Tum, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Lạng Sơn, Yên 

Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Thái Nguyên, Điện Biên. 
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